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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: 	Tiếng Anh chuyên ngành Máy và Thiết bị mỏ 
			(English for mining equipment and machines).
Mã số học phần: 7090545
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4); học trong 8 tuần.
Số tiết học phần
	Lý thuyết: 30
	Bài tập: 0
	Thực hành: 0

	Thực tập: 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 60


2. Đơn vị quản lý học phần
	2.1. Giảng viên giảng dạy
	Mã giảng viên

	1. ThS. Trần Bá Trung
	0905-09

	2. ThS. Đoàn Công Luận
	0905-10

	3. ThS. Nguyễn Thế Hoàng
	0905-15

	4. ThS. Vũ Ngọc Trà
	0905-11


2.2.Bộ môn: Máy và thiết bị công nghiệp
2.3. Khoa: Cơ Điện
3. Điều kiện học học phần: Không.
3.1.Điều kiện tiên quyết: Không.
3.2. Môn học học trước:  7010601 (Tiếng Anh 1), 7010602 (Tiếng Anh 2).
4. Mục tiêu của học phần
	Trang bị cho sinh viên kỹ năng đọc, viết, nghe, nói tiếng Anh khoa học kỹ thuật, đi sâu vào chuyên ngành cơ khí, máy và thiết bị sử dụng trong ngành mỏ. 
[bookmark: _GoBack]4.1. Kiến thức
4.1.1. General concept on mining machinery (Khái niệm chung về máy mỏ)
4.1.2. Mining drills (Máy khoan mỏ)
4.1.3. Mining loaders, excavators and graders (máy xúc tải, máy xúc và máy gạt ngành mỏ) 
4.1.4. Mining transport machines (Máy vận tải mỏ)
4.1.5. Roof pressure control supports (Thiết bị chống điều khiển áp lực vách)
4.1.6. Shearers - Loaders and heading - driving machines (Máy khấu than và máy đào lò, đào hầm)
4.1.7. Mining pumps, fans and compressors (Máy bơm, quạt và máy nén khí ngành mỏ)
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Nắm được các thuật ngữ Tiếng Anh dùng trong ngành Máy và Thiết bị mỏ, nắm vững ngữ pháp để viết câu, học được kỹ năng viết theo văn phong nước ngoài.
4.2.2. Có khả năng nghe, nói, đọc, viết Tiếng Anh chuyên ngành Máy và Thiết bị mỏ.
4.2.3. Biết cách tự tra cứu, tham khảo các tài liệu Tiếng Anh liên quan.
4.2.4. Nắm chắc kiến thức về các loại máy móc và thiết bị được dùng trong ngành mỏ mà sinh viên đã được học ở những môn chuyên ngành. 
5. Tóm tắt nội dung học phần
Môn học "Tiếng Anh chuyên ngành Máy và Thiết bị mỏ - English for mining equipment and machines" được trình bày theo các bài khóa với nội dung thể hiện qua các phần: Khái niệm chung về máy và thiết bị mỏ; Chức năng, đặc điểm cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại máy và thiết bị dùng phổ biến trên mỏ lộ thiên và trong mỏ hầm lò như: Máy khoan, máy xúc tải; máy xúc, máy gạt, máy vận tải, thiết bị chống điều khiển áp lực mỏ, máy khấu than, máy đào lò, thiết bị thoát nước - thông gió -  cung cấp khí nén (máy thủy khí) cho mỏ.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Section 1
	General concept on mining machinery
	4
	4.1.1

	Section 2
	Mining drills
	4
	4.1.2

	2.1
	Introduction
	
	

	2.2
	Percussion drills
	
	

	2.3
	Rotary drills
	
	

	2.4
	Some basic calculations
	
	

	Section 3
	Mining loaders, excavators and graders
	5
	4.1.3

	3.1
	Introduction
	
	

	3.2
	Open mining loaders and excavators
	
	

	3.3
	Bulldozers and tractor-scrapers
	
	

	3.4
	Some basic calculations
	
	

	Section 4
	Mining transport machines
	5
	4.1.4

	4.1
	Introduction
	
	

	4.2
	Belt conveyors
	
	

	4.3
	Scraper conveyors
	
	

	4.4
	Mining trucks
	
	

	4.5
	Mining trains
	
	

	4.6
	Hoists and winches
	
	

	4.7
	Some basic calculations for diesel trucks
	
	

	Section 5
	Roof pressure control supports
	4
	4.1.5

	5.1
	Introduction
	
	

	5.2
	Feature of the face supports
	
	

	5.3
	Factors affecting the face support applications
	
	

	5.4
	Face individual supports
	
	

	5.5
	Mechanized moving loaded shields
	
	

	Section 6
	Shearers-Loaders and heading-driving machines
	4
	4.1.6

	6.1
	Introduction
	
	

	6.2
	Narrow-web shearer-loaders
	
	

	6.3
	Coal plough
	
	

	6.4
	Tunnelling machines
	
	

	Section 7
	Mining pumps, fans and compressors
	4
	4.1.7

	7.1
	Introduction
	
	

	7.2
	Turbine hydraulic-pneumatic machines
	
	

	7.3
	Mining ventilators
	
	

	7.4
	Mining drainage equipment
	
	

	7.5
	Mining compressors
	
	

	7.6
	Some basic calculations
	
	



7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết đồng thời củng cố lại kiến thức tiếng Anh chung và kiến thức những môn chuyên ngành mà sinh viên đã được học.
- Dịch những phần lý thuyết quan trọng ra tiếng Việt, phần còn lại sinh viên về nhà dịch.
- Sinh viên đọc từng đoạn tiếng Anh trong bài và sau đó dịch ra tiếng Việt. Giáo viên nghe và sửa lại để đoạn văn đó súc tích và rõ nghĩa hơn, chỉnh lại những từ sinh viên đọc chưa chuẩn. 
- Cho sinh viên nghe một số đoạn video mô tả quá trình hoạt động của máy móc thiết bị bằng tiếng Anh.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhệm vụ sau:
· Có mặt ít nhất 80% giờ lên lớp của giáo viên.
· Hoàn thành đầy đủ các bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
· Tham gia kỳ kiểm tra giữa kỳ.
· Tham gia kỳ thi kết thúc học phần.
· Chủ động chuẩn bị các nội dung và giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định 
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	Thi viết
	30%

	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	
Yêu cầu tham dự  tiết trên lớp
	60%


9.2. Cách tính điểm
-Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), được làm tròn đến một chữ số thập phân.
-Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần được tính theo thang điểm 10, được làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
	[bookmark: _Hlk521761062][1]. Tiếng Anh chuyên ngành Máy và Thiết bị mỏ (English for mining equipment and machines), Đặng Trần Việt, Đại học Mỏ - Địa Chất, 2002.

	[2]. Cơ khí hóa công tác mỏ, Nguyễn Văn Kháng, Đại học Mỏ - Địa Chất, 2000.
[3]. Máy vận tải, Nguyễn Văn Kháng, Hoàng Văn Trọng, Đại học Mỏ - Địa Chất, 1992.
[4]. Máy và thiết bị khai thác mỏ, Đoàn Văn Ký, Vũ Thế Sự, Nguyễn Phạm Thức, NXB Giao thông vận tải, 1997.
[5]. Máy thủy khí, Nguyễn Đức Sướng, Vũ Nam Ngạn, Đại học Mỏ - Địa Chất, 2001.


11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	+ Section 1: General concept on mining machinery
	8
	0
	0
	+ Đọc trước [1]

	2, 3
	+ Section 2: Mining drills
+ Section 3: Mining loaders, excavators and graders
	16
	0
	0
	+ Đọc trước [1]
+ Tham khảo [4]

	4
	+ Section 4: Mining transport machines 
	8
	0
	0
	+ Đọc trước [1]
+ Tham khảo [2], [3]

	5, 6
	+ Section 5: Roof pressure control supports
+ Section 6: Shearers-Loaders and heading-driving machines
	16
	0
	0
	+ Đọc trước [1]
+ Tham khảo [4]

	7, 8
	+ Section 7: Mining pumps, fans and compressors
+ Ôn tập
	12
	0
	0
	+ Đọc trước [1]
+ Tham khảo [5]



	
	Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2018

	TRƯỞNG KHOA


TS. Khổng Cao Phong



	TRƯỞNG BỘ MÔN


TS. Nguyễn Văn Xô
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